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MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 

sinh tân tịch, bở thận, thanh nhiệt, lung huuỹt, bủ Khí, giảm (Uữp UU 
Điều trị tiếu đương tup II chưa phụ thuộc insulin th rite va trUnø Blnfi 

HÙP 3 YÍ x IJ VIÊN 

Thành phần: Mỗi viên nang cúng chứa: Tác dụng: Sinh tân dịch, bổ thân, thanh nhiệt, lượng 
- Cao khô hỗn hợp.................... - 130 mg. huyết,bổ khi,giảm đường huyết. 
(Tương đương với dược liệu: Sinh địa 200. mg; Mạch 
môn 200 mg; Hoàng kỳ 200 mg; Câu kỷ tử 200 mg; Ngũ ___ Chỉ định: Dùng trong các trường hợp tiểu đường tuýp 
vị tử 30 mg; Hoàng liên 20mg; Nhân sâm 20 mg} lIchưa phụ thuộc insulin thể nhẹ và trung bình. 
- Thiên hoa phấn . 200 mg 
- Thạch cao... 

- Bạch linh 
- Mẫu đơn 
Tá dược... 

Chống chỉ định: 
-Không dùng cho phụ nữcó thai 

- Người tỳ vị hư hàn, đi ngoài sống phân hoặc phân 
lỏng. 

- Người mãn cảm với các thành phần cửa thuốc. 
. vừa đã Tviễn 

MA [ X Ñ £ djH 

II 8W ÉÄ 21H) IS 201) ñi eụ? J dì) ñ0ng nạn Í ri 
( 3N 7U0P) tui lu) 0 12h đun 1t) tUeU) tê 0 ip uý) uS n 

ñuợu Úu0uw tự; 

UØDÐD 

Thận trọng: Người đang cho con bú nên hỏi bác sĩ 
trước khi sử dụng. Số lõ SX 

Cách dùng - liều dùng: Uống 2 -4 viên/ lần x 3 lắn/ ket 
ngày. 

Nhà đăng ký và phân phối: 
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI TÂN bì ÂU 
305C. Số nhà B26-TT7, Khu đô thị mới Văn Quán -€EÑPhúế,P Phúc La 
Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. Q Hà Đông, T.p Hà Nội 

' Điện thoại: 02435638744 

Nhà sản xuất: CỘNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Số 2A - Phố Lý Bôn- P Tiền Phong - T.p Thái Bình 

” Tel: 0227.3641546 - 0227.3647286 / Fax: 0227.3641548 

Để xa tắm tay trẻ em. h 
Đạc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Q 

'OIRHAPHARC 

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019 
CỘNG TY'CPTI DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
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MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 

vinh tân dịch, bú thạn, thanh nhiệt, lương huUlt, bủ kí, giãm đường hUUẾt ˆ 
DiềU trị tiết đuững tuip lÍ chưa phụ thuộc insin thể hp và trunø bịn 

HỤP 3 IÍ x J VIÊN 

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa: Tác dụng: Sinh tán dịch, bổ thân, thanh nhiệt, lương - Cao khô hỗn hợp......................... —= ]30 mg huyết,bổkhí,giảm đường huyết, (Tương đương với dược liệu: Sinh địa 400 mg; Mạch môn 200 mg; Hoàng kỳ 200 mg; Câu kỷ tử 200 íng;Ngũ _ Chỉđịnh: Dùng trong các trường hợp tiểu đường tuýp vịtử 30 mg; Hoàng liên 20mg; Nhân sâm 20 mg) IIchưa phụ thuộc insulin thể nhe và trung bình. ~ Thiên hoa phấn _— - - Thạch cao... Chống chỉ định: 
- Bạch linh...... - Không dùng cho phụ nữcó thai - Mẫu đơn bì 

- Người tỷ vị hư hàn, đi ngoài sống phân hoặc phân Tá dược........... 
lông. 
~Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 
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Thận trọng: Người đang cho con bú nên hỏi bác sĩ SBK Ệ = TH P- IIIMU Cách dùng - liều dùng: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lẳn/ nề : Í ngà 
Si 

Nhà đăng ký và phân phối: Bảo quản: Nơi khó mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI TÂN Á C 30°C. 
5ô nhà B26-TT7, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên P|(VƑ Phúc La Tiêu chuẩn chất lượng:ĐạtTCCS Q.Hà Động, Tp Hà Nội 
Điện thoại: 02435638744 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
vế“ Số 2A - Phố Lý Bôn- P.Tiền Phong -T.p Thái Bình 

R Tel:0227,3641546 - 0227.3647286 /Fax: 0227.3641548 

Để xa tắm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dùng. j 

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2019 
CÔNfY°EPšÏM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ Ms



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG s GMP-WHO / ISU 9001 

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

DIACAP 
Để xa tâm tay trẻ em — Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần (Cho Ì viên nang cứng): 

Thành phần dược chât: Mỗi viên nang cứng chứa: 

Cao khô hỗn hợp......... .....- c2 22222211111 311111 khen nh ke 130 mg 

(Tương đương với dược liệu: 

Sinh địa (Radix Rhemanniae gÌUH[HOSỚ)...... cu ch nh nh nh nh kh khe Hà 400 mg 

Mạch môn (Radix OphioDogoHnis jGDOHCÏ).... cuc về cnnn nh nh nh hình kh kh kh ki, 200 mg 

Hoàng kỳ (Radix Asiragdli memTdHG8Ì). ...........à vn vn nh kh hen 200 mg 

Câu kỷ tử (fructus ÏyCl)...... cu nh kh nh hy kh kh kh HH cà nà tà me 200 mg 

Ngũ vị tử [Erucbis SH GHẲG6Ì:sesssseiD tiyvkanee tia sesacssg6de vArnarne skreeersalmrirge 30 mg 

Hoàng liên (Rhizoima CoptidliB)............... à. cu cành nền nh nh nhàn hen hhưnH 20 mg /#®5 

Niên sãm: [ntlix GIHNG HD] quy gang Xà nạ nhiBeEiEdxA2nR nnng Mong go Himtge nhị g0 NE1E00.1D0 i0 20 mg). Ẩ8⁄Z‹a 

Thiền hơa phân (Äudfy THIChoagtH(Ïf]tass san cyaththt gpESA0819101 L0. 9404.20208.%x9nnnnaie 200 mg 3i : 

Thạch cao (Gwsuữu fIDfOSHIH)..... ch nh nh kh kh nón kh kh tin in nh 100 mg 

Bách: Tinh PO Ì Gạo na gaggeteeeekei biitditetirkdmibiggiiel sieseseieieirerrniinsleitislislsireosirersmalsnmeriu3 li Ug 34mg 

Kiểu: đơn Bì (Gortet.Pueomloi SHỈẾPHÍGONHÉÌ tang na eereeieeeelessaayaavaarseesirsee 30 mg 

Thành phần tá được: PVP K30, Magnesi stearat.......................---c cà vừa đủ l viên 

Dạng bào chế: Viên nang cứng. 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, bên trong chứa bột thuốc màu nâu. mùi dã ua§ 

của dược liệu, vị đắng. ị 

Tác dụng - Chỉ định: 

- Tác dụng: Sinh tân dịch. bồ thận. thanh nhiệt, lương huyết, bổ khí, giảm đường huyết. 

- Chỉ định: Dùng trong các trường hợp tiêu đường tuýp II chưa phụ thuộc insulin thể nhẹ 

và trung bình. 

Liều dùng - Cách dùng: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày. 

Chống chỉ định: 

- Không dùng cho phụ nữ có thai 

- Người tỳ vị hư hàn, đi ngoài sông phân hoặc phân lỏng. 

- Người mần cảm với các thành phân của thuôc. 

https://trungtamthuoc.com/



Cảnh báo và thận trong khi đùng thuốc: Phụ nữ đang cho con bú hỏi ý kiến của bác sỹ 

trước khi sử dụng. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai. 

Ảnh hướng cúa thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Tương tác: Tránh dùng đồ cay nóng, các chất kích thích: bia, rượu... khi đang dùng thuốc. 

- Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuốc khác : 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo đõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: 

- Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng và 0T tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ x 30 viên nang cứng và 0] tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ x 60 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ x 100 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kê từ ngày sản xuẤt. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 ®C 

ù kì 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khái Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thánh lv 

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 — Fax: 0227.3641548 s 

Thái Bìn 02 tháng 01 năm 2019 xử... 

CÔNG T, C VTYT KHÁI HÀ 
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